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TT
Quy cách đóng 

gói

Đơn giá theo 
quy cách (có 

VAT 8%)
Công dụng sản phẩm

A PHỤ GIA BÊ TÔNG

05 lít/can                 118,800 

25 lít/can                 526,500 

05 lít/can                 178,200 

25 lít/can                 864,000 

3 25 lít / can              1,107,000  Phụ gia giảm nước cao cấp cho bê tông 

B VỮA RÓT GỐC XI MĂNG

1 25 kg/bao                 297,000  Vữa rót gốc xi măng bù co ngót 

2 25 kg/bao                 243,000  Vữa rót gốc xi măng bù co ngót 

C SẢN PHẦM CẢI TẠO VÀ SỬA CHỮA

I PHỤ GIA TRỘN VỮA

1 25 lít/can              2,389,500  Phụ gia chống thấm, tác nhân kết nối 

2 5 lít/can                 486,000  Phụ gia chống thấm, tác nhân kết nối 

3 25 lít/can              1,485,000  Phụ gia chống thấm, tác nhân kết nối 

4 5 lít/can                 300,000  Phụ gia chống thấm, tác nhân kết nối 

II VỮA SỬA CHỮA TRỘN SẴN

1 5 kg/bao                 291,600  Chất kết dính và bảo vệ cốt thép 

2 25 kg/bao              1,458,000  Vữa sửa chữa Polymer cải tiến công nghệ cao 

3 25 kg/bao              1,404,000  Vữa sửa chữa Polymer cải tiến công nghệ cao 

4 20 kg/bao                 561,600  Vữa sửa chữa thẩm mỹ bề mặt bê tông 

III CHẤT KẾT DÍNH CƯỜNG ĐỘ CAO

101.3/ATH/BG

   Công ty ATH chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý Công ty đối với sản phẩm mà chúng tôi hiện đang 
cung cấp và hân hạnh được chào giá các sản phẩm Bestmix áp dụng cho năm 2026 như sau:

BẢNG GIÁ BÁN LẺ SIKA NĂM 2026
(Số trang: 03 )

Tên sản phẩm

2 Sikament -1 R4
 Phụ gia giảm nước mức cao và chậm đông kết 

cho bê tông 

Sikament NN

Sika Latex -5L

1 Sikament R7N
 Phụ gia giảm nước và kéo dài thời gian ninh 

kết cho bê tông 

Sikagrout 214-11

Sikagrout GP

Sika Latex TH -25L

Sika Latex TH -5L

Sika Monotop 610 - 5kg

Sika Refit 2000

Sika Monotop R

Sika Latex -25L

Sika Monotop 615 HB
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1 1.2 kg/bộ                 298,080 
 Chất kết dính 2 thành phần gốc nhựa Epoxy 

Thixotropic 

2 1.0 kg/bộ                 356,400  Chất kết nối gốc nhựa Epoxy 2 thành phần 

3 1.0 kg/bộ                 432,000  Keo bơm 2 thành phần, độ nhớt thấp 

D CHẤT TRÁM KHE CO GIÃN

1 600 ml/tuýp                 270,000 
 Chất trám khe gốc PUR cho khe sàn và các ứng 

dụng xây dựng dân dụng 

2 600 ml/tuýp                 189,000  Keo trám khe xây dựng chuyên dụng 

3 600 ml/tuýp                 194,400  Keo trám khe xây dựng chuyên dụng 

4 300 ml/tuýp                 118,800 
 Chất trám khe kết dính đàn hồi gốc PUR 1 

thành phần 

5 01 kg/bộ              1,458,000  Chất quét lót cho chất trám khe 

E CHỐNG THẤM

I HỒ BƠI, BỂ NƯỚC VÀ KHU VỰC ẨM ƯỚT

1 15 kg/bộ              1,053,000 
 Lớp phủ chống thấm đàn hồi gốc xi măng - 

polyme cải tiến 

2 25 kg/bộ                 918,000  Vữa chống thấm và bảo vệ đàn hồi 

3 25 kg/bộ                 648,000  Vữa chống thấm và bảo vệ đàn hồi 

II SÀN MÁI BÊ TÔNG

1 25 kg/bao                 253,800  Vữa kết dính gốc xi măng dành cho màng bitum 

2 20 m/cuộn              4,104,000  Phù hợp cho sơn gốc dầu và sơn gốc dung môi

3 20 kg/thùng              1,317,600 
 Nâng cao khả năng kết dính giữa vật liệu và bề 

mặt

4 20 kg/thùng              2,419,200 
 Nâng cao khả năng kết dính giữa vật liệu và bề 

mặt

20 kg/thùng              2,808,000 

4 kg/thùng                 682,560 

III TƯỜNG NGOÀI, SÊ NÔ

20 kg/thùng              2,203,200 

4 kg/thùng                 457,920 

5

1

 Hợp chất chống thấm thi công lỏng gốc PU-
Acrylic phân tán 

Sikalastic 590
 Hợp chất chống thấm thi công lỏng gốc PU-

Acrylic phân tán 

Sika Raintite (White)

Sikadur 732

Sikaflex 140 
Construction (White)

Sikaflex 11FC (Grey)

Sika Primer 3N

Sikatop 105 Seal VN

SikaShield W159 ED 
1.5mm

Sikadur 31 CF Normal

Sikadur 752

Sikaflex Pro 3

Sikaflex 140 
Construction (Grey)

Sikatop 109 Seal VN

Sikalastic 110

SikaShield W2

Sikaproof Membrane

Sikatop 107 Seal VN
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20 kg/thùng              2,203,200 

4 kg/thùng                 457,920 

IV MẠCH NGỪNG BÊ TÔNG

1 20 m/cuộn              2,419,200 

2 20 m/cuộn              3,240,000 

3 20 m/cuộn              3,780,000 

4 20 m/cuộn              4,860,000 

5 15 m/cuộn              5,346,000 

6 5 m/cuộn              1,296,000 

7 7.6 m/cuộn                 886,464 

E CHẤT LÀM CỨNG SÀN

1 25 kg/bao                 175,500 

2 25 kg/bao                 432,000 Sikafloor chapdur Green

 Chất tăng cứng sàn 

 Băng cản nước PVC chống thấm cho mạch 
ngừng 

Sika Swellstop

Sika Swellstop II

 Cao su trương nở 

Sikafloor chapdur Grey

Sika Waterbar V20 Eco

Sika Waterbar V25 Eco

Sika Waterbar V20

Sika Waterbar V25

Sika Waterbar V32

2 Sika Raintite (Grey)

Acrylic phân tán 

Ghi chú :

+ Đơn giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển, giao hàng tại kho ATH, 35/32 đường 12, KP.2 P. Hiệp Bình, Tp. HCM

+ Giá trên là giá đã bao gồm thuế VAT 8%
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